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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
136 Lương Thế Vinh, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

4.500.000.000 VNĐ

08/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO ORBIT ENGLISH 

2301203737

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: dạy kỹ năng và ngoại ngữ; dạy máy tính, giáo dục 
không xác định theo cấp độ, đào tạo trực tuyến)

8559(Chính)

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

3. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

4. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

5. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(trừ cho thuê lại lao động)

7830

6. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ TƯ VẤN ĐÀO 
TẠO ORBIT ENGLISH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Orbit English Education and Training 
Consultancy Company Limited
Tên công ty viết tắt: Orbit English Co. Ltd.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0335133082
Email: orbitenglish.edu.vn@gmail.com

Fax:
Website:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019187000966
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đội 9, Thôn Thanh Lợi, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 136 Lương Thế Vinh, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ TOÁN Nữ

02/01/1987 Kinh Việt Nam

07/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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